Phụ lục số 02
DANH MỤC BIỂU MẪU VÀ MẪU SỔ LÝ LỊCH TƯ PHÁP20
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/ 11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư  pháp)
1. Danh mục biểu mẫu lý lịch tư pháp

	STT
	Ký hiệu
	Tên biểu mẫu

	1
	01/2013/TT – LLTP
	Lý lịch tư pháp

	2
	02/2013/TT – LLTP
	Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung

	3
	03/2013/TT – LLTP
	Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

	4
	04/2013/TT – LLTP
	Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cha mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

	5
	05a/2013/TT – LLTP
	Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội 

	6
	05b/2013/TT – LLTP
	Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng

	7
	06/2013/TT – LLTP
	Phiếu lý lịch tư pháp số 1 

	8
	07/2013/TT – LLTP
	Phiếu lý lịch tư pháp số 2

	2. Danh mục mẫu sổ lý lịch tư pháp



	STT
	Ký hiệu
	Tên mẫu sổ

	1
	08/2013/TT – LLTP
	Sổ tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp

	2
	09/2013/TT – LLTP
	Sổ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

	3
	10/2013/TT – LLTP
	Sổ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

	4
	11/2013/TT – LLTP
	Sổ lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp



20 Danh mục biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp này được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2014.
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